
1
H24.180-

260505-7607

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Nguyễn Thị Yến Nhi

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0325998790
06/05/2026 

07:39:17

07/05/2026 

07:39:17

2
H24.180-

260505-7171

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Nguyễn Văn Đạt

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0392952830
06/05/2026 

07:41:50

07/05/2026 

07:41:50

3
H24.180-

260505-7392

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Đỗ Thủy Phong

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0946659568
06/05/2026 

07:49:22

07/05/2026 

07:49:22

4
H24.180-

260505-7221

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Văn Đạt

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0392952830
06/05/2026 

07:55:45

07/05/2026 

07:55:45

5
H24.180-

260505-0988

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
VŨ THỊ THANH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0968629336
06/05/2026 

07:56:00

07/05/2026 

07:56:00

6
H24.180-

260506-0576

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ HƯƠNG 

HUYỀN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0333476259
06/05/2026 

08:02:18

07/05/2026 

08:02:18

Hẹn trả 

kết quả
Địa chỉ

Số điện 

thoại
Nhận hồ sơ

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

 KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 06/5/2026

Số 

thứ 

tự

Mã số hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân/ tổ chức

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG



7
H24.180-

260505-9953

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Nguyễn Thuỳ Dương

Thôn Đồng Văn, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0865591338
06/05/2026 

08:07:16

07/05/2026 

13:37:16

8
H24.180-

260506-0957

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Bùi Văn Thúy

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0565731757
06/05/2026 

08:22:39

07/05/2026 

08:22:39

9
H24.180-

260506-0719
Đăng ký lại khai tử Nguyễn Thị Chinh

Thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0363288489
06/05/2026 

08:29:22

08/05/2026 

13:59:22

10
H24.180-

260506-0867
Thủ tục đăng ký khai tử Nguyễn Văn Hữu

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0971266184
06/05/2026 

08:41:12

07/05/2026 

08:41:12

11
H24.180-

260506-1264

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Mạnh Hải

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0948292128
06/05/2026 

08:42:56

07/05/2026 

08:42:56

12
H24.180-

260506-1319

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận 

di sản
Lê Thị Nhinh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0378475786
06/05/2026 

08:45:44

07/05/2026 

08:45:44

13
H24.180-

260506-1524

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

đỗ thị phương mai

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0357750905
06/05/2026 

08:49:02

07/05/2026 

08:49:02

14
H24.180-

260506-1495

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

đỗ thị phương mai

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0357750905
06/05/2026 

08:50:54

07/05/2026 

08:50:54

15
H24.180-

260505-6157

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Nguyễn Thị Phương 

Anh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0976369650
06/05/2026 

08:51:38

07/05/2026 

08:51:38



16
H24.180-

260506-1856

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Vũ Đình Cường

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0378097405
06/05/2026 

09:06:53

07/05/2026 

09:06:53

17
H24.180-

260506-1920

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Vũ Đình Cường

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0378097405
06/05/2026 

09:07:48

07/05/2026 

09:07:48

18
H24.180-

260506-1973
Thủ tục đăng ký lại khai sinh BÙI VĂN PHƯƠNG

Thôn Bãi Mạc, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0353418695
06/05/2026 

09:08:28

18/05/2026 

14:38:28

19
H24.180-

260506-2128

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ QUANG NHÂN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0985359395
06/05/2026 

09:15:05

07/05/2026 

09:15:05

20
H24.180-

260506-1781
Thủ tục đăng ký khai sinh Phạm Văn Quân

thôn cổ phục nam, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0964554720
06/05/2026 

09:18:46

07/05/2026 

09:18:46

21
H24.180-

260506-2233

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ QUANG NHÂN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0985359395
06/05/2026 

09:24:04

07/05/2026 

09:24:04

22
H24.180-

260506-2343

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Hoàng Thị Hương

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0965591111
06/05/2026 

09:24:48

07/05/2026 

09:24:48

23
H24.180-

260506-2613
Thủ tục đăng ký khai tử Nguyễn Văn Lỉu

Thôn Dưỡng Thái 

Nam, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0867434631
06/05/2026 

09:36:00

07/05/2026 

09:36:00



24
H24.180-

260506-2921

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
Trần Thị Thu Hiền

Thôn Văn Minh, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0819242487
06/05/2026 

09:54:10

07/05/2026 

09:54:10

25
H24.180-

260506-2961

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
Trần Thị Thu Hiền

Thôn Văn Minh, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0819224248

7

06/05/2026 

09:55:15

07/05/2026 

09:55:15

26
H24.180-

260506-3022

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
Trần Thị Thu Hiền

Thôn Văn Minh, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0819242487
06/05/2026 

09:56:38

07/05/2026 

09:56:38

27
H24.180-

260506-2939

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Nguyễn trọng hoàn

thôn cổ phục bắc, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0836122218
06/05/2026 

09:57:53

07/05/2026 

09:57:53

28
H24.180-

260506-2999

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn trọng hoàn

thôn cổ phục bắc, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0836122218
06/05/2026 

10:00:10

07/05/2026 

10:00:10

29
H24.180-

260506-3047

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Nguyễn Văn Linh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936559269
06/05/2026 

10:01:07

07/05/2026 

10:01:07

30
H24.180-

260506-3204

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận 

phân chia di sản mà di sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

NGUYỄN THỊ HÀ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0982856868
06/05/2026 

10:03:39

07/05/2026 

10:03:39



31
H24.180-

260506-3090

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận 

phân chia di sản mà di sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

Đỗ Văn Thanh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0364003569
06/05/2026 

10:04:13

07/05/2026 

10:04:13

32
H24.180-

260506-3446

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
Vũ Thị Thúy

Thôn Lương Xá Nam, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0904825607
06/05/2026 

10:12:41

07/05/2026 

10:12:41

33
H24.180-

260506-3046

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN QUỐC HUY

Thôn Tân Hưng, Xã 

Lai Khê, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0988672838
06/05/2026 

10:14:51

07/05/2026 

10:14:51

34
H24.180-

260506-3552

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Nguyễn Thị Duyên

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0942947118
06/05/2026 

10:17:47

07/05/2026 

10:17:47

35
H24.180-

260506-2853
Thủ tục đăng ký lại khai sinh PHẠM THỊ HOA

Thiện Đáp, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0797615888
06/05/2026 

10:19:24

19/05/2026 

07:30:00

36
H24.180-

260506-3594

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thị Duyên

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0942947118
06/05/2026 

10:20:22

07/05/2026 

10:20:22

37
H24.180-

260506-3685

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Nguyen Hoang Minh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0384903923
06/05/2026 

10:20:58

07/05/2026 

10:20:58



38
H24.180-

260506-3626

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót
ĐỖ THỊ VĨ 

Thôn Bãi Mạc, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0963204123
06/05/2026 

10:25:19

12/05/2026 

10:25:19

39
H24.180-

260506-3806

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ VĂN THI

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0388625675
06/05/2026 

10:27:09

07/05/2026 

10:27:09

40
H24.180-

260506-3878

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
Nguyễn Thị Thu

Thôn Đồng Văn, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0976917199
06/05/2026 

10:30:31

07/05/2026 

10:30:31

41
H24.180-

260505-7134

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

BÙI MẠNH CƯỜNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0983319245
06/05/2026 

10:32:20

07/05/2026 

10:32:20

42
H24.180-

260506-3949

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
Nguyễn Thị Thu

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0976917199
06/05/2026 

10:33:03

07/05/2026 

10:33:03

43
H24.180-

260506-3994

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TÔ TUẤN ANH

, Xã Lai Khê, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0989858216
06/05/2026 

10:35:41

07/05/2026 

10:35:41

44
H24.180-

260506-3844

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
Nguyễn Thị Oanh

thôn dưỡng mông, Xã 

An Thành, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0961695007
06/05/2026 

10:36:11

07/05/2026 

10:36:11



45
H24.180-

260506-3899

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
Nguyễn Thị Oanh

thôn dưỡng mông, Xã 

An Thành, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0961695007
06/05/2026 

10:37:43

07/05/2026 

10:37:43

46
H24.180-

260506-4020

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đỗ Văn Thanh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0365376757
06/05/2026 

10:38:06

07/05/2026 

10:38:06

47
H24.180-

260506-3982

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
Nguyễn Thị Oanh

thôn dưỡng mông, Xã 

An Thành, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0961695007
06/05/2026 

10:38:43

07/05/2026 

10:38:43

48
H24.180-

260506-4161

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Mai Văn Nam

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0334055399
06/05/2026 

10:42:55

07/05/2026 

10:42:55

49
H24.180-

260506-4167

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Trần Thị Huyền Trang

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0365755742
06/05/2026 

10:43:40

07/05/2026 

10:43:40

50
H24.180-

260506-4272

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Nguyễn Đức Văn

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0385322786
06/05/2026 

10:49:05

07/05/2026 

10:49:05

51
H24.180-

260506-4365

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Phan Văn Quân

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0705556696
06/05/2026 

10:52:19

07/05/2026 

10:52:19



52
H24.180-

260506-4323

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ VĂN HUY

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0367350809
06/05/2026 

10:54:12

07/05/2026 

10:54:12

53
H24.180-

260506-4319

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phan Văn Quân

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0705556696
06/05/2026 

10:56:09

07/05/2026 

10:56:09

54
H24.180-

260506-4279

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ VĂN HUY

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0367350809
06/05/2026 

10:56:53

07/05/2026 

10:56:53

55
H24.180-

260506-2115

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
TRẦN VĂN TỨ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0965595358
06/05/2026 

11:09:06

07/05/2026 

11:09:06

56
H24.180-

260506-4851

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

NGUYỄN THẾ 

HƯỞNG

Thôn Thiện Đáp, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0982856868
06/05/2026 

11:24:39

07/05/2026 

11:24:39

57
H24.180-

260506-5060

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
NGUYỄN VĂN THÊM

Thôn Thiện Đáp, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0982856868
06/05/2026 

11:36:59

07/05/2026 

11:36:59

58
H24.180-

260506-6020
Thủ tục đăng ký khai sinh

NGUYỄN THANH 

BÌNH  

SỐ 174 ĐƯỜNG 

THANH NIÊN, KHU 

AN THÁI, Xã Phú 

Thái, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0961976986
06/05/2026 

13:57:20

07/05/2026 

13:57:20



59
H24.180-

260506-6037

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Lê Tú Anh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0817936588
06/05/2026 

14:00:47

07/05/2026 

14:00:47

60
H24.180-

260506-6017

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Lê Tú Anh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0817936588
06/05/2026 

14:08:47

07/05/2026 

14:08:47

61
H24.180-

260506-5147

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận 

phân chia di sản mà di sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

QUÁCH THỊ CHINH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0375224878
06/05/2026 

14:09:44

07/05/2026 

14:09:44

62
H24.180-

260506-6161

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
NGUYỄN THỊ LỰC

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0386888415
06/05/2026 

14:10:33

07/05/2026 

14:10:33

63
H24.180-

260506-6277
Thủ tục đăng ký lại kết hôn Phạm Thị Miên

Thôn Lương Xá Bắc, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0347495719
06/05/2026 

14:12:57

19/05/2026 

08:42:57

64
H24.180-

260506-6292

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Nguyễn Ngọc Nam

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0363468344
06/05/2026 

14:14:58

07/05/2026 

14:14:58

65
H24.180-

260506-5186

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận 

phân chia di sản mà di sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

QUÁCH THỊ CHINH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0375224878
06/05/2026 

14:16:08

07/05/2026 

14:16:08



66
H24.180-

260506-6326

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Ngọc Nam

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0363468344
06/05/2026 

14:17:37

07/05/2026 

14:17:37

67
H24.180-

260506-6551

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Mạc Thị Tiến

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0968613406
06/05/2026 

14:25:20

07/05/2026 

14:25:20

68
H24.180-

260506-6660
Thủ tục đăng ký khai tử TRẦN ĐĂNG KHOA

Thôn Văn Minh, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0962374915
06/05/2026 

14:30:22

07/05/2026 

14:30:22

69
H24.180-

260506-6782

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Đỗ Thị Hoàn

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0346199668
06/05/2026 

14:36:59

07/05/2026 

14:36:59

70
H24.180-

260506-6785

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NHO QUANG HUY

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0849127817
06/05/2026 

14:37:17

07/05/2026 

14:37:17

71
H24.180-

260506-6934

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ HÒE

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0383430530
06/05/2026 

14:42:53

07/05/2026 

14:42:53

72
H24.180-

260506-6721

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đỗ Thị Hoàn

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0346199668
06/05/2026 

14:46:21

07/05/2026 

14:46:21



73
H24.180-

260506-7036

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HỨA VĂN CƯỜNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0986644626
06/05/2026 

14:48:57

07/05/2026 

14:48:57

74
H24.180-

260506-7208
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Nguyễn Thị Liên

Thôn Thiện Đáp, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0346995708
06/05/2026 

14:58:23

19/05/2026 

09:28:23

75
H24.180-

260506-7268

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Nguyễn Thị The

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0363293220
06/05/2026 

15:00:29

08/05/2026 

07:30:00

76
H24.180-

260506-7262

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Khúc Trường An

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0966998120
06/05/2026 

15:00:51

08/05/2026 

07:30:00

77
H24.180-

260506-7230

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
Lê Tú Anh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0817936588
06/05/2026 

15:01:25

08/05/2026 

07:30:00

78
H24.180-

260506-7355

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Bùi Văn Thưởng

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0345447299
06/05/2026 

15:05:45

08/05/2026 

07:30:00

79
H24.180-

260506-7419

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NINH THỊ HỒNG VÂN

thôn Thiện Đáp xã Phú 

Thái thành phố hải 

Phòng  , Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0899269765
06/05/2026 

15:14:38

08/05/2026 

07:30:00



80
H24.180-

260506-7570

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

DƯƠNG THỊ QUỲNH 

HÂN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0339241002
06/05/2026 

15:16:47

08/05/2026 

07:30:00

81
H24.180-

260506-7580

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Đinh Văn Thiện

THÔN ĐỒNG MỸ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0973545797
06/05/2026 

15:17:51

08/05/2026 

07:30:00

82
H24.180-

260506-7011
Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN VĂN KHƠI

Thôn Phương Duệ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0364107082
06/05/2026 

15:18:02

19/05/2026 

09:48:02

83
H24.180-

260506-7053
Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN THỊ BIỂN

Thôn Vũ Xá, Xã Lai 

Khê, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0364107082
06/05/2026 

15:19:38

19/05/2026 

09:49:38

84
H24.180-

260506-7663

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐẶNG THỊ TƯƠI

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0984813056
06/05/2026 

15:20:45

08/05/2026 

07:30:00

85
H24.180-

260506-7503

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ THỊ XUYÊN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0353323095
06/05/2026 

15:25:09

08/05/2026 

07:30:00

86
H24.180-

260506-7827

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Vũ Thị Ly

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0377823958
06/05/2026 

15:30:49

08/05/2026 

07:30:00



87
H24.180-

260506-7762

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 

tịch, xác định lại dân tộc
Đỗ Thị Lan

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0979720743
06/05/2026 

15:33:06

12/05/2026 

07:30:00

88
H24.180-

260506-7852

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Đỗ Văn Chúc

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0904435063
06/05/2026 

15:34:15

08/05/2026 

07:30:00

89
H24.180-

260506-7885

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đỗ Văn Chúc

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0904435063
06/05/2026 

15:38:15

08/05/2026 

07:30:00

90
H24.180-

260506-8280
Đăng ký lại khai tử Trịnh Văn Long

Thôn Thành Thịnh, Xã 

Hà Đông, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0963479328
06/05/2026 

15:58:34

11/05/2026 

10:28:34

91
H24.180-

260506-8304
Đăng ký lại khai tử Trịnh Văn Long

Thôn Thành Thịnh, Xã 

Hà Đông, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0963479328
06/05/2026 

15:59:26

11/05/2026 

10:29:26

92
H24.180-

260506-8230

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
VŨ THỊ HIỀN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0374868918
06/05/2026 

16:04:21

08/05/2026 

10:34:21

93
H24.180-

260506-8406

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Nguyễn Việt Hoàng

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0968079470
06/05/2026 

16:04:22

08/05/2026 

07:30:00



94
H24.180-

260506-8073

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo 

trợ xã hội
ĐỖ VĂN HIẾU

Dưỡng Thái Trung, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0834386889
06/05/2026 

16:06:56

08/05/2026 

10:36:56

95
H24.180-

260506-8384

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Việt Hoàng

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0968079470
06/05/2026 

16:08:11

08/05/2026 

07:30:00

96
H24.180-

260506-8494

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Nguyễn Phúc Quyền

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0901529404
06/05/2026 

16:12:38

08/05/2026 

07:30:00

97
H24.180-

260506-8560

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Nguyễn Văn Toản

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0328786388
06/05/2026 

16:14:53

08/05/2026 

07:30:00

98
H24.180-

260506-8797
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Trịnh Thị Nga

Thôn Quang Khải, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0862648599
06/05/2026 

16:30:15

19/05/2026 

11:00:15

99
H24.180-

260506-8695
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Trịnh Thị Hằng

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0352037899
06/05/2026 

16:32:46

19/05/2026 

11:02:46

100
H24.180-

260506-8870
Thủ tục đăng ký lại khai sinh ĐINH THỊ NHINH

Thôn Cổ Phục Nam, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0965956818
06/05/2026 

16:37:43

19/05/2026 

11:07:43



101
H24.180-

260506-8907
Đăng ký lại khai tử Nguyễn Văn Thảo

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0772268439
06/05/2026 

16:39:27

11/05/2026 

11:09:27

102
H24.180-

260506-8894
Đăng ký lại khai tử Nguyễn Văn Thảo

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0772268439
06/05/2026 

16:44:01

11/05/2026 

11:14:01




